2.1 Quy định về môi trường

2.1.1  Quy trình canh tác nông nghiệp (Good Agricultural Practice – GAP)

Thực hành nông nghiệp tốt (Good Agriculture Practices - GAP) là những nguyên tắc được thiết lập nhằm đảm bảo một môi trường sản xuất an toàn, sạch sẽ, thực phẩm phải đảm bảo không chứa các tác nhân gây bệnh như chất độc sinh học (vi khuẩn, nấm, virus, ký sinh trùng) và hóa chất (dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, hàm lượng nitrat), đồng thời sản phẩm phải đảm bảo an toàn từ ngoài đồng đến khi sử dụng.

 
GAP bao gồm việc sản xuất theo hướng lựa chọn địa điểm, việc sử dụng đất đai, phân bón, nước, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hái, đóng gói, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng và vận chuyển sản phẩm, v.v. nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững với mục đích đảm bảo:

An toàn cho thực phẩm

An toàn cho người sản xuất

Bảo vệ môi trường

Truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm

Tiêu chuẩn của GAP về thực phẩm an toàn tập trung vào 4 tiêu chí sau: 

   a/ Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất

Mục đích là càng sử dụng ít thuốc BVTV càng tốt, nhằm làm giảm thiểu ảnh hưởng của dư lượng hoá chất lên con người và môi trường: 

+ Quản lý phòng trừ dịch hại tổng hợp(Intergrated Pest Management = IPM) 

+  Quản lý mùa vụ tổng hợp  (Intergrated Crop Management = ICM).

+ Giảm thiểu dư lượng hóa chất(MRL = Maximum Residue Limits) trong sản phẩm. 

  b/ Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
Các tiêu chuẩn này gồm các biện pháp để đảm bảo không có hoá chất, nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch:

+ Nguy cơ nhiễm sinh học: virus, vi khuẩn, nấm mốc   

+ Nguy cơ hoá học.

+  Nguy cơ về vật lý.

 c/ Môi trường làm việc

Mục đích là để ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân:

+  Các phương tiện chăm sóc sức khoẻ, cấp cứu, nhà vệ sinh cho công nhân

+  Đào tạo tập huấn cho công nhân

+  Phúc lợi xã hội.

 d/ Truy nguyên nguồn gốc
GAP tập trung rất nhiều vào việc truy nguyên nguồn gốc. Nếu khi có sự cố xảy ra, các siêu thị phải thực sự có khả năng giải quyết vấn đề và thu hồi các sản phẩm bị lỗi.

Tiêu chuẩn này cho phép chúng ta xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

GAP mang lại lợi ích gì?

°An toàn: vì dư lượng các chất gây độc (dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, hàm lượng nitrát) không vượt mức cho phép, không nhiễm vi sinh, đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng.

° Chất lượng cao (ngon, đẹp…) nên được người tiêu dùng trong và ngoài nước chấp nhận. 

° Các quy trình sản xuất theo GAP hướng hữu cơ sinh học nên môi trường được bảo vệ và an toàn cho người lao động khi làm việc 

Mỗi nước có thể xây dựng tiêu chuẩn GAP của mình theo tiêu chuẩn Quốc tế. Hiện nay có USGAP (Mỹ), EUREPGAP (Liên minh châu Âu).

2.1.2 Quy định bao bì và phế thải bao bì

Chỉ thị về bao bì và phế thải bao bì (94/62/EEC)

Chỉ thị quy định mật độ tối đa của kim loại nặng trong bao bì và mô tả các quy định, các đòi hỏi cụ thể đối với việc sản xuất và cấu thành bao bì. Những quy định này gồm có:

Điều 1

Mục đích 

1. Chỉ thị này nhằm thống nhất các giải pháp quốc gia về vấn đề quản lý bao bì và chất thải bao bì nhằm: một mặt, ngăn chặn bất kỳ ảnh hưởng nào tới môi trường của tất cả các quốc gia thành viên cũng như quốc gia thứ ba, hoặc giảm thiểu các ảnh hưởng này, qua đó nâng cao khả năng bảo vệ môi trường; mặt khác, đảm bảo hoạt động bình thường của thị trường nội khối và tránh dựng lên những rào cản thương mại, bóp méo và hạn chế cạnh tranh trong nội bộ Cộng đồng.

2. Chỉ thị này đặt ra những giải pháp hướng tới: trước hết là ngăn chặn sản xuất chất thải bao bì; thứ đến là tái sử dụng chất thải bao bì thông qua tái chế và các hình thức khác của việc tái sinh chất thải bao bì, và do đó giảm bớt việc thải loại những chất thải đó.

· Điều 2

Phạm vi

1. Chỉ thị này điều chỉnh tất cả những hình thức bao bì trên thị trường nội khối Cộng đồng, và tất cả chất thải bao bì ở mọi chất liệu, được sử dụng hay sản sinh ra trong công nghiệp, thương mại, văn phòng, cửa hàng, dịch vụ, nhà ở, hay bất kỳ cơ sở nào khác.

2. Chỉ thị này sẽ áp dụng mà không ảnh hưởng đến những quy định chất lượng về bao bì hiện có, bao gồm các quy định về an toàn, bảo vệ sức khoẻ, vệ sinh thực phẩm, hay những quy định về chuyên chở hiện có, hay những điều khoản trong Chỉ thị của EC số 91/689/EEC ngày 12/12/1991 về các chất thải nguy hiểm (2).

Điều 3

Định nghĩa

Trong Chỉ thị này:

1. “Bao bì” nghĩa là tất cả các sản phẩm ở mọi chất liệu, mọi trạng thái được dùng để chứa đựng, bảo vệ, bao bọc, chuyên chở và trưng bày hàng hoá, kể cả dạng thô lẫn dạng đã chế biến, từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng hoặc khách hàng. Các sản phẩm “không hoàn lại” sử dụng cho các mục đích trên cũng được coi là bao bì. “Bao bì” bao gồm:

a) Bao bì để bán hay bao bì cấp một, tức là những bao bì được sử dụng để đưa một đơn vị hàng hoá tới người tiêu dùng hoặc khách hàng cuối cùng ở điểm bán.

b) Bao bì nhóm hay bao bì cấp hai, tức là những bao bì được dùng ở điểm bán nhằm tập hợp một số lượng nhất định các đơn vị hàng hoá để bán cho người sử dụng hoặc khách hàng cuối cùng, hoặc nhằm bổ sung các kệ hàng ở điểm bán; chúng có thể được gỡ ra khỏi sản phẩm mà không làm ảnh hưởng đến đặc tính của nó.

c. Bao bì vận chuyển hay bao bì cấp ba, tức là những bao bì nhằm giúp thuận lợi hoá việc đóng gói và vận chuyển một số lượng đơn vị hàng hoá hoặc bao bì nhóm nhằm ngăn ngừa tổn thất thực tế trong quá trình chuyên chở và đóng gói. Bao bì vận chuyển không bao gồm các container đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không.

2. “Chất thải bao bì” nghĩa là bất kỳ bao bì hoặc vật liệu bao bì nào được định nghĩa là chất thải trong Chỉ thị số 75/442/EEC, trừ các phế thải sản xuất.

3. “Quản lý chất thải bao bì” nghĩa là quản lý chất thải được định nghĩa trong Chỉ thị số 75/442/EEC.

4. “Ngăn ngừa” nghĩa là giảm bớt số lượng và tác hại đối với môi trường của:

- Các chất và vật liệu chứa đựng trong bao bì và chất thải bao bì

- Bao bì và chất thải bao bì trong quá trình sản xuất và ở các khâu tiếp thị, phân phối, sử dụng và vứt bỏ, đặc biệt là thông qua việc phát triển các sản phẩm và công nghệ “sạch”.

5. “Tái sử dụng” nghĩa là bất kỳ hoạt động nào, trong đó bao bì vốn đã được thiết kế để được sử dụng với số lần tối thiểu trong vòng đời của mình, được tái sử dụng cho cùng mọt mục đích, có hoặc không có sự trợ giúp của các sản phẩm phụ trên thị trường; những bao bì được tái sử dụng như vậy sẽ trở thành chất thải bao bì khi chúng không còn được tái sử dụng nữa.

6. “Tái sinh” nghĩa là bất kỳ hoạt động nào được ghi trong Phụ lục II.B, Chỉ thị 75/442/EEC.

7. “Tái chế” là việc tái sản xuất một chất liệu rác thải để sử dụng cho mục đích ban đầu hoặc một mục đích khác, kể cả tái chế hữu cơ, nhưng không bao gồm tái chế năng lượng.

8. “Tái chế năng lượng” là việc sử dụng chất thải bao bì dễ cháy vào việc tạo ra năng lượng thông qua đốt trực tiếp với các chất thải khác (hoặc không), nhưng giúp tái sinh nhiệt lượng.

9. “Tái chế hữu cơ” là xử lý háo khí (ủ) hoặc kỵ khí (lên men mê-tan) - trong các điều kiện quản lý được và sử dụng vi sinh vật - đối với các phần có thể phân rã sinh học của chất thải bao bì, giúp sản xuất ra chất thải hữu cơ ổn định hoặc mê-tan. Chôn xuống đất không được coi là một hình thức của tái chế hữu cơ.

10. “Thải loại” nghĩa là bất kỳ hoạt động nào được ghi trong Phụ lục II.A, Chỉ thị 75/442/EEC.

11. “Các thành phần kinh tế” trong lĩnh vực bao bì bao gồm nhà cung cấp nguyên liệu bao bì, nhà sản xuất và chế biến bao bì, người sử dụng, nhà nhập khẩu, nhà kinh doanh và phân phối, các cơ quan chức năng và tổ chức pháp lý.

12. “Thoả thuận tự nguyện” là một thoả thuận chính thức giữa các cơ quan công quyền chức năng của các nước thành viên và các bộ phận liên quan của nền kinh tế, có thể được mở rộng việc tham gia đối với tất cả những thành phần đạt đủ điều kiện của thoả thuận nhằm đạt được những mục đích của Chỉ thị này.

Điều 4

Ngăn ngừa

1. Các nước thành viên đảm bảo rằng, ngoài các biện pháp ngăn chặn việc hình thành chất thải bao bì được ghi nhận trong Điều 9, các biện pháp ngăn ngừa khác cũng được sử dụng. Những biện pháp này bao gồm các chương trình quốc gia hoặc hành động tương tự, nếu được các thành phần kinh tế đánh giá là phù hợp, và được thiết kế để thu thập và phát huy các sáng kiến của các nước thành viên nhằm ngăn ngừa rác thải. Chúng cần phù hợp với các mục tiêu ghi trong Điều 1 (1) của Chỉ thị này.

2. Uỷ ban châu Âu giúp thúc đẩy việc ngăn ngừa thông qua khuyến khích phát triển các tiêu chuẩn châu Âu phù hợp, theo Điều 10.

Điều 5

Các nước thành viên khuyến khích hệ thống tái sử dụng bao bì theo những phương cách không gây hại cho môi trường, phù hợp với Hiệp ước.

Điều 6

Tái sinh và tái chế

1. Nhằm tuân thủ mục tiêu của Chỉ thị này, các nước thành viên cần thực hiện các biện pháp cần thiết trong lãnh thổ của mình nhằm đạt được những mục tiêu sau:

a) Trong khoảng thời gian không muộn hơn 5 năm sau ngày Chỉ thị này được áp dụng vào luật quốc gia, tối thiểu 50% và tối đa 65% tổng khối lượng chất thải bao bì phải được tái sinh.

b) Vì mục tiêu chung, trong khoảng thời gian như trên, tối thiểu 25% và tối đa 45% tổng khối lượng chất chứa trong chất thải bao bì phải được tái chế với ít nhất 15% trọng lượng của mỗi chất bao bì.

c) Trong khoảng thời gian không muộn hơn 10 năm sau ngày Chỉ thị này được áp dụng vào luật quốc gia, một lượng phần trăm chất thải bao bì phải được tái sinh và tái chế, con số cụ thể sẽ được EC quyết định phù hợp với đoạn 3 b) nhằm tăng đáng kể các mục tiêu được đề cập trong đoạn a) và b).

2. Các nước thành viên, khi điều kiện phù hợp, sẽ khuyến khích sử dụng những chất liệu có được từ chất thải bao bì tái chế để sản xuất bao bì và các sản phẩm khác.

3. a) Nghị viện châu Âu và EC, trên cơ sở báo cáo giữa kỳ của Uỷ ban châu Âu, và sau 4 năm kể từ thời gian như trong đoạn 1(a) trên cơ sở của báo cáo cuối kỳ, xem xét kinh nghiệm thực tế của các nước thành viên trong việc theo đuổi các mục tiêu và mục đích trong đoạn 1(a) và (b) và 2  và các kết quả nghiên cứu khoa học và kỹ thuật đánh giá như cân bằng sinh thái.

b) Trong khoảng thời gian không muộn hơn 6 tháng trước khi kết thúc giai đoạn 5 năm đầu tiên Uỷ ban sẽ ấn định các mục tiêu cho giai đoạn 5 năm tiếp theo như trong đoạn 1 c) Quá trình này được lặp lại 5 năm một lần.

4. Các biện pháp và mục tiêu đề cập trong đoạn 1 a) và b) được các nước thành viên công bố tới công chúng và các thành phần kinh tế khác.

5. Hy Lạp, Iceland và Bồ Đào Nha - do điều kiện đặc biệt của mình, nghĩa là có nhiều đảo nhỏ, nông thôn và đồi núi, và mức tiêu thụ bao bì thấp, quyết định:

a) Trong khoảng thời gian không muộn hơn 5 năm kể từ khi áp dụng Chỉ thị này, hạ mục tiêu thấp hơn trong đoạn 1 a) và b), nhưng không dưới 25% cho tái sinh.

b) b) Trong thời gian như trên, hoãn việc đạt được những mục tiêu trong đoạn 1 a) và b) tới một thời hạn muộn hơn, nhưng không quá 31/12/2005.

6. Các nước thành viên đã hoặc sẽ đặt chương trình theo các mục tiêu trong đoạn 1 a) và b) đem lại khả năng phù hợp cho tái chế và tái sinh, được phép theo đuổi những mục tiêu ở mức độ bảo vệ môi trường cao, với điều kiện là những biện pháp trên không bóp méo thị trường nội địa và không ngăn cản sự tuân thủ của các nước thành viên khác đối với Chỉ thị. Các nước thành viên có trách nhiệm báo cáo lên Uỷ ban. Uỷ ban xác nhận những biện pháp đó, sau khi thẩm tra với sự hợp tác của các nước thành viên, rằng chúng phù hợp với các điều kiện trên và không trở thành một phương tiện phân biệt đối xử hoặc rào cản thương mại trá hình giữa các nước thành viên.

Điều 7

Hệ thống hoàn trả, thu lượm và tái sinh

1. Các nước thành viên thực hiện những biện pháp cần thiết để đảm bảo một hệ thống:

a) Hoàn trả và/hoặc thu lượm bao bì đã sử dụng và/hoặc chất thải bao bì từ người tiêu dùng, những người sử dụng cuối cùng khác, hoặc từ hệ thống rác thải, để chuyển chúng tới những hệ thống quản lý chất thải phù hợp nhất.

b) Việc tái sử dụng hoặc tái sinh bao gồm tái chế bao bì và/hoặc chất thải bao bì, nhằm đạt được những mục tiêu trong Chỉ thị này. Hệ thống này được mở rộng cho tất cả các thành phần kinh tế liên quan và các cơ quan công quyền cùng tham gia. Chúng cũng được áp dụng với các sản phẩm nhập khẩu trong điều kiện không phân biệt đối xử, bao gồm cả các thoả thuận chi tiết và bất kỳ loại thuế nào đánh vào quyền được gia nhập hệ thống, và được xây dựng để tránh những rào cản thương mại hoặc bóp méo cạnh tranh như quy định trong Hiệp ước.

2. Các biện pháp được đề cập trong đoạn 1 góp phần tạo lập chính sách về tất cả bao bì và chất thải bao bì và sẽ tính đến, trong các trường hợp cụ thể, các yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức khoẻ người tiêu dùng, an toàn và vệ sinh, bảo vệ chất lượng, tính nguyên bản và các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm đóng gói và các chất liệu được dùng; và biện pháp bản quyền công nghiệp và thương mại.

· Điều 8

Hệ thống đánh dấu và nhận dạng

1. Uỷ ban sẽ quyết định về hệ thống đánh dấu và nhận dạng phù hợp với các điều kiện quy định trong Hiệp ước trong khoảng thời gian không muộn hơn 2 năm sau khi Chỉ thị này có hiệu lực.

2. Nhằm tạo thuận lợi cho việc thu lượm, tái sử dụng và tái sinh bao gồm tái chế, bao bì cần được đánh dấu để dễ nhận dạng và phân loại dựa trên đặc tính tự nhiên của vật liệu làm bao bì. Trong khoảng thời gian không muộn hơn 2 năm sau khi Chỉ thị này có hiệu lực, Ủy ban sẽ quyết định - dựa trên Phụ lục I và phù hợp với thủ tục trong Điều 21 - hệ thống đánh số và viết tắt để giúp nhận dạng và phân loại vật liệu nào được sử dụng cho hệ thống nhận dạng.

3. Bao bì sẽ mang các dấu hiệp phù hợp ở trên bao bì, hoặc trên nhãn hàng. Dấu hiệu này phải dễ nhìn và dễ đọc. Dấu hiệu cần đủ bền trong một khoảng thời gian hợp lý, kể cả khi bao bì đã được mở.

Điều 9

Các yêu cầu cơ bản

1. Các nước thành viên đảm bảo rằng sau 3 năm kể từ ngày Chỉ thị có hiệu lực, bao bì chỉ được đưa ra thị trường nếu thoả mãn tất cả những điều kiện cơ bản được ghi nhận trong Chỉ thị này, kể cả trong Phụ lục II.

2. Các nước thành viên, từ ngày được xác định trong Điều 22 (1), tuân thủ các yêu cầu cơ bản trong Chỉ thị này, bao gồm cả Phụ lục II, đối với các bao bì thoả mãn những điều kiện sau:

(a) Với một hệ thống thống nhất tương đối, số đánh dấu được công bố trên Công báo Cộng đồng châu Âu. Các nước thành viên công bố số đánh dấu của tiêu chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn thống nhất này.

(b) Với các tiêu chuẩn quốc gia liên quan được quy định trong đoạn 3, được áp dụng ở những nơi chưa có các tiêu chuẩn thống nhất.

3. Các nước thành viên thông báo cho Uỷ ban các tiêu chuẩn quốc gia của mình, như được đề cập trong đoạn 2 b), phù hợp với những yêu cầu trong Chỉ thị này. Uỷ ban sẽ thông báo nội dung trên đến các nước thành viên khác. Các nước thành viên sẽ công bố hệ thống đánh dấu này. Uỷ ban chịu trách nhiệm đưa chúng lên Công báo Cộng đồng châu Âu.

4. Nếu một nước thành viên hay Uỷ ban thấy rằng các tiêu chuẩn được đề cập trong đoạn 2 không hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu cơ bản trong đoạn 1, Uỷ ban hay nước thành viên đó sẽ đưa vấn đề ra Uỷ ban theo như Chỉ thị 83/189/EEC quy định. Uỷ ban sẽ lập tức xem xét.  Sau khi xem xét, Uỷ ban sẽ thông báo cho các nước thành viên sự cần thiết hay không cần thiết của việc rút những tiêu chuẩn trên như đề cập trong đoạn 2 và 3.

Điều 10

Tiêu chuẩn hoá

Uỷ ban sẽ thúc đẩy, nếu thấy phù hợp, việc xây dựng các tiêu chuẩn châu Âu đối với những yêu cầu cơ bản được đề cập trong Phụ lục 2.

Uỷ ban sẽ thúc đẩy, trong trường hợp cụ thể, việc xây dựng các tiêu chuẩn châu Âu đối với:

- Các tiêu chuẩn và phương pháp trong phân tích vòng đời bao bì

- Các biện pháp đo lường và thẩm định sự hiện diện của kim loại nặng và các chất nguy hiểm khác trong bao bì và việc thải chúng ra môi trường từ bao bì và chất thải bao bì.

- Các tiêu chuẩn về lượng nguyên liệu tái sinh tối thiểu trong bao bì đối với một số loại bao bì nhất định.

- Các tiêu chuẩn về biện pháp tái chế

- Các tiêu chuẩn về biện pháp thiêu huỷ và ủ

- Các tiêu chuẩn về đánh dấu trên bao bì

Điều 11

Hàm lượng kim loại nặng trong bao bì

1. Các nước thành viên cần đảm bảo rằng hàm lượng chì, catmi, thuỷ ngân và crôm hoá trị 6 trong bao bì hoặc các thành phần của bao bì không vượt quá trọng lượng sau:

- 600 ppm sau 2 năm kể từ ngày quy định trong Điều 22 (i)

- 230 ppm sau 3 năm kể từ ngày quy định trong Điều 22 (i)

- 100 ppm sau 5 năm kể từ ngày quy định trong Điều 22 (i)

2. Hàm lượng kim loại quy định trong đoạn 1 không áp dụng đối với những bao bì hoàn toàn làm bằng kính pha lê chì, theo như Chỉ thị 69/493/EEC (1).

3. Theo các thủ tục trong Điều 21, Uỷ ban quyết định:

- Những điều kiện, theo đó hàm lượng nói trên không được áp dụng đối với chất tái chế và những vòng sản phẩm ở trong một chuỗi kín và được khống chế.

- Những loại bao bì được miễn áp dụng đối với các yêu cầu nêu trong đoạn 1, gạch đầu dòng 3.

Điều 12

Hệ thống thông tin

1. Các nước thành viên sẽ có nhiều biện pháp cần thiết để đảm bảo xây dựng cơ sở dữ liệu về bao bì và chất thải bao bì - ở những nơi chưa có - dựa trên nền tảng thống nhất để cho các nước thành viên và Uỷ ban có thể giám sát việc thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Chỉ thị này.

2. Nhằm đạt hiệu quả, cơ sở dữ liệu cần cung cấp thông tin cụ thể về số lượng, đặc tính và vòng đời của dòng bao bì và chất thải bao bì (bao gồm thông tin về tính độc hoặc độc hại của chất liệu bao bì và các thành phần sử dụng trong quá trình sản xuất chúng) ở cấp độ các nước thành viên.

3. Nhằm thống nhất các đặc tính và chuẩn hoá số liệu của các nước thành viên, các nước thành viên sẽ cung cấp số liệu cho Uỷ ban theo những biểu mẫu được Uỷ ban chấp nhận một năm kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực dựa trên Phụ lục III, phù hợp với thủ tục trong Điều 21.

4. Các nước thành viên lưu ý vấn đề cụ thể của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc cung cấp số liệu chi tiết.

5. Số liệu thu được cần được đưa vào báo cáo quốc gia như trong Điều 17 và được cập nhật trong các báo cáo tiếp theo.

6. Các nước thành viên yêu cầu tất cả các thành phần kinh tế liên quan cung cấp cho cơ quan công quyền những dữ liệu cần thiết như quy định của Điều mục này.

· Điều 13

Thông tin cho người sử dụng bao bì

Trong vòng 2 năm kể từ ngày nêu trong Điều 22 1), các nước thành viên phải thực hiện những biện pháp để đảm bảo người sử dụng bao bì, kể cả khách hàng, có được những thông tin cần thiết về:

- Hệ thống hoàn trả, thu lượm và tái sinh mà họ có thể sử dụng

- Vai trò của họ trong việc tái sử dụng, tái sinh và tái chế bao bì và chất thải bao bì

- Ý nghĩa của các dấu hiệu bao bì trên thị trường

- Những phần cần thiết của kế hoạch quản lý đối với bao bì và chất thải bao bì trong Điều 14.

Điều 14

Kế hoạch quản lý

Theo những mục tiêu và biện pháp trong Chỉ thị này, các nước thành viên cần lập ra kế hoạch quản lý chất thải phù hợp với Điều 17 trong Chỉ thị 75/442/EEC, một chương đặc biệt về quản lý bao bì và chất thải bao bì, kể cả những biện pháp phù hợp với Điều 4 và 5. 

Điều 15

Các công cụ kinh tế 

Trên cơ sở các điều khoản liên quan của Hiệp ước, EC áp dụng các công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy sự thực hiện các mục tiêu trong Chỉ thị này. Nếu không có những biện pháp như vậy, các nước thành viên, dựa trên các nguyên tắc về chính sách môi trường cộng đồng và các nghĩa vụ được nêu trong Hiệp ước, có thể áp dụng các biện pháp phù hợp để thực hiện những mục tiêu đó.

Điều 16

Khai báo

1. Với điều kiện không ảnh hưởng đến Chỉ thị 83/189/EEC, trước khi áp dụng các biện pháp trên, các nước thành viên cần thông báo sơ bộ dự kiến của họ trong khuôn khổ Chỉ thị này cho Uỷ ban, trừ những biện pháp liên quan đến tài khoá, nhưng bao gồm cả những chi tiết kỹ thuật gắn với biện pháp tài khoá giúp khuyến khích tuân thủ những chi tiết kỹ thuật này, nhằm cho phép giám sát chúng dựa trên các điều khoản đã có về các thủ tục như trong Chỉ thị.

2. Nếu biện pháp đưa ra cũng là biện pháp kỹ thuật như trong Chỉ thị 83/189/EEC, các nước thành viên có thể báo trước, sau đó theo các thủ tục khai báo như trong Chỉ thị này, và những thủ tục này cũng sẽ có giá trị tương đương như quy định trong Directive 83/189/EEC

Điều 17

Nghĩa vụ báo cáo 

Các nước thành viên báo cáo lên Uỷ ban về việc áp dụng Chỉ thị này phù hợp với các báo cáo tiêu chuẩn hoá và hợp lý hoá Điều 5 của Chỉ thị 91/692/EEC ngày 23/12/1991 về việc áp dụng những Chỉ thị nhất định liên quan đến môi trường (1). Báo cáo đầu tiên phải nói về giai đoạn 1995-1997.

· Điều 18

Tự do đưa ra thị trường

Các nước thành viên không được cản trở việc đưa ra thị trường nội địa những bao bì thoả mãn các tiêu chuẩn trong Chỉ thị này.

· Điều 19

Phù hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật

Các điều chỉnh cần thiết đối với hệ thống nhận dạng, phù hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật, như quy định trong Điều 8 (2), Phụ lục I và Điều 10 (gạch đầu dòng cuối cùng) và những biểu mẫu trong hệ thống cơ sở dữ liệu, như quy định trong Điều 12 (3) và Phụ lục III, sẽ được áp dụng phù hợp thủ tục ghi trong Điều 21.

· Điều 20

Các biện pháp đặc biệt

1. Uỷ ban, , sẽ quyết định các biện pháp kỹ thuật cần thiết phù hợp với các thủ tục trong Điều 21 để vượt qua những khó khăn gặp phải trong quá trình áp dụng các điều khoản trong Chỉ thị này, đặc biệt là đối với các bao bì cấp một dành cho dụng cụ y tế, sản phẩm dược, bao bì nhỏ và bao bì cho hàng xa xỉ.

2. Với mỗi biện pháp được thực hiện, Ủy ban cần báo cáo lên Nghị viện châu Âu và EU.

· Điều 21

Thủ tục Ban giúp việc

1. Uỷ ban được hỗ trợ bởi 1 ban, được thành lập bởi đại diện của các nước thành viên, và điều hành bởi đại giúp việc diện Uỷ ban.

2. Đại diện Uỷ ban cần đệ trình lên Ban giúp việc dự thảo các biện pháp thực hiện. Ban giúp việc sẽ đưa ra ý kiến trong khoảng thời gian hợp lý, dựa trên tính cấp bách của vấn đề. Ý kiến này sẽ được đưa ra bỏ phiếu để lấy đa số theo như quy định trong Điều 148 (2) của Hiệp ước, theo như trong trường hợp EC được yêu cầu áp dụng một sáng kiến của Uỷ ban. Các lá phiếu của đại diện các nước thành viên trong Ban giúp việc này sẽ được tính theo Điều trên. Chủ tịch không được quyền bỏ phiếu.

3. a) Uỷ ban áp dụng biện pháp trên nếu chúng phù hợp với ý kiến của Ban giúp việc.

b) Nếu các biện pháp không phù hợp với ý kiến của Ban giúp việc, hoặc nếu Ban giúp việc không đưa ra ý kiến, Uỷ ban sẽ lập tức trình lên EC đề xuất sáng kiến của mình. EC sẽ bỏ phiếu lấy đa số. Nếu hết hạn (trong mọi trường hợp không được vượt quá 3 tháng) mà EC chưa có hành động, Uỷ ban sẽ tự động áp dụng các biện pháp trên.

· Điều 22

Áp dụng luật quốc gia 

1. Các nước thành viên đưa những điều khoản phù hợp với Chỉ thị này vào luật, lệ, quy định của mình trước 30/6/1996. Sau khi ban hành luật, các nước phải lập tức thông báo cho Uỷ ban.

2. Khi các nước thành viên áp dụng các biện pháp này, chúng phải dẫn nguồn từ Chỉ thị hoặc được kèm theo dẫn nguồn trên văn bản chính thức. Biện pháp dẫn nguồn như vậy được áp dụng tuỳ từng nước thành viên.

3. Ngoài ra, các nước thành viên cần thông báo cho Uỷ ban tất cả những luật, lệ, quy định nằm trong phạm vi điều chỉnh của Chỉ thị này.

3. Các yêu cầu đối với việc sản xuất bao bì tuyệt đối không áp dụng đối với những sản phẩm được sản xuất trước ngày Chỉ thị có hiệu lực.

5. Các nước thành viên, trong khoảng thời gian không quá 5 năm kể từ ngày Chỉ thị có hiệu lực, cho phép đưa ra thị trường các bao bì sản xuất trước ngày này và phù hợp với luật quốc gia hiện có.

· Điều 23

Chỉ thị 85/339/EEC được huỷ bỏ kể từ ngày được quy định trong Điều 22 (1).

· Điều 24

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ khi được xuất bản trên Công báo Cộng đồng châu Âu.

· Điều 25

Chỉ thị này được gửi đến tất cả các nước thành viên.

2.1.3 Quy định nhãn hiệu

Nhãn hiệu cho thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ

Các nhãn hiệu đang nhanh chóng trở thành phổ biến ở thị trường EU, đặc biệt là ở các nước Tây Âu và Scandinavo, là nhãn hiệu phải đảm bảo với người tiêu dùng về nguồn gốc hữu cơ và chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Cho đến nay vẫn chưa có dấu xác nhận tiêu chuẩn quốc gia khác nhau. Ở Đức các hiệp hội người trồng trọt khác nhau sử dụng các biểu tượng khác nhau. Ở Thuỵ Điển, một nước có tỷ lệ sản phẩm hữu cơ cao nhất thì nhãn hiệu sản phẩm gốc hữu cơ là Krav. Hà Lan sử dụng dấu xác nhận tiêu chuẩn EKO. nếu như trước đây các thực phẩm nuôi trồng hữu cơ có rất ít chỗ đứng trên thị trường thì trong vài năm gần đây chúng ta đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể của các sản phẩm này trên thị trường, Nhu cầu đối với các thực phẩm nuôi trồng hữu cơ được cấp giấy chứng nhận trở nên mạnh mẽ đến nỗi các dây chuyền siêu thị đang phải dành ngày càng nhiều chỗ cho các thực phẩm nuôi trồng hữu cơ được cấp giấy chứng nhận. Có rất nhiều việc phải làm vì thực tế là người tiêu dùng đang yêu cầu những sản phẩm an toàn cho sức khoẻ.

Nhãn hiệu lâm nghiệp bền vững: FSC và ISO

Chính sách của EU là thúc đẩy các sản phẩm trên thị trường EU được sản xuất từ gỗ nhiệt đới, được sản xuất bền vững. Quan điểm của Uỷ ban EU là tất cả các gỗ xẻ (gồm cả gỗ không phải của vùng nhiệt đới) nên được quản lý bằng một cơ chế chung. Việc quản lý môi trường lâm nghiệp bền vững có thể được đảm bảo bằng một hệ thống chứng nhận gỗ xẻ và sản phẩm gỗ. Nhiều chương trình được xây dựng phục vụ cho việc chứng nhận lâm nghiệp bền vững. Hiện nay có 2 hệ thống quốc tế quan trọng, một hệ thống được xây dựng bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) và một hệ thống được xây dựng bởi Hội đồng Quản lý Rừng (FSC). Hiện nay ISO đang xây dựng một hệ thống có thể bao gồm cả việc chứng nhận quản lý rừng bền vững trong các tiêu chuẩn ISO 14000.

Chứng nhận của FSC là chứng nhận được công nhận trên toàn thế giới, được ban hành cách đây vài năm và được nhiều tổ chức, người tiêu dùng áp dụng. Ngoài các tiêu chuẩn về môi trường, nó còn bao gồm tiêu chuẩn về xã hội. Hiện nay khoảng 8.000 ha rừng trên toàn thế giới được FSC cấp giấy chứng nhận. Chứng nhận FSC còn bao gồm cả “quá trình bảo quản gỗ”, có nghĩa là nó đảm bảo gỗ mang nhãn hiệu không bị lẫn với gỗ được sản xuất không bền vững ở bất cứ đâu trong quá trình vận chuyển hay chế biến. Nếu cần thiết thì tất cả gỗ xẻ của FSC có thể được truy ra nguồn gốc. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp trong ngành lâm nghiệp đều coi việc cấp giấy chứng nhận là con đường để tiến lên phía trước. Chứng nhận FSC đang tỏ ra là sự lựa chọn an toàn nhất để có một chứng nhận được công nhận trên toàn thế giới về gỗ và sản xuất gỗ từ các cánh rừng được quản lý bền vững. Tuy nhiên chúng ta nên biết rằng trong tương lai, ISO sẽ thay thế FSC trên thị trường. Dù vậy cho tới nay FSC vẫn rất phổ biến. Ngày càng có nhiều loại đồ đạc dùng trong vườn bằng gỗ trong dây chuyền siêu thị tự phục vụ (Do-It-Yourself của EU đang được gắn nhãn hiệu FSC).

Nhãn hiệu ngư nghiệp bền vững: MSC

Những nỗ lực do FSC đề xướng để đạt được sự quản lý rừng bền vững đã làm bùng nổ một sáng kiến tương tự đối với quản lý ngư nghiệp bền vững. Hội đồng quản lý Biển (MSC) là một tổ chức quốc tế Phi chính phủ được thành lập để khuyến khích các vùng đánh cá bền vững và thói quen đánh cá có trách nhiệm trên toàn thế giới thông qua các giải pháp thị trường dài hạn nhằm đáp ứng được nhu cầu và mục tiêu cả về môi trường và thương mại. Đáng lưu ý là MSC đã khởi xướng một dự án chung của quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) và Unilever. Mục đích chính của MSC là các nguyên tắc và tiêu chuẩn của nó được thể hiện dưới hình thức một tiêu chuẩn về đánh bắt bền vững và dựa vào đó, các công ty cấp chứng nhận độc lập có thể chứng nhận cho các công ty đánh bắt trên cơ sở tự nguyện. Cá của các công ty đánh bắt và những bên có quyền lợi có đủ tư cách để sử dụng nhãn hiêu của MSC, đảm bảo với khách hàng rằng cá và sản phẩm từ cá được khai thác từ một ngư trường bền vững, được quản lý tốt và cá được đánh bắt một cách có trách nhiệm. Đến nay, chứng nhận của MSC chưa phổ biến bằng chứng nhận của FSC nhưng rõ ràng trong ngành ngư nghiệp chiều hướng tương lai sẽ nghiêng về các phương pháp bền vững hơn.

Nhãn hiệu thương mại bình đẳng

Các tổ chức thương mại bình đẳng là các tổ chức kinh doanh ủng hộ sự phát triển hướng tới độc lập và hưng thịnh về kinh tế thông qua việc thiết lập quan hệ kinh doanh công bằng. Các tổ chức này mua cà phê, chè, các sản phẩm khác trực tiếp từ các nhà sản xuất ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh. Khi mua hàng của các nhà sản xuất ở các khu vực này, doanh nghiệp kinh doanh bình đẳng sẽ chú trọng giao dịch với nhà sản xuất được tổ chức theo cơ chế dân chủ và quan tâm tới:

- Sự phát triển của khu vực hay ngành nghề của họ;

- Giao thêm quyền cho phụ nữ;

- Cơ cấu chính trị dân chủ và tự do;

- Bảo toàn và phát huy văn hoá và môi sinh của họ.

Một tổ chức kinh doanh bình đẳng trả cho sản phẩm của nhà sản xuất giá “công bằng” đủ để người sản xuất và gia đình họ duy trì cuộc sống bình thường. Một tổ chức kinh doanh bình đẳng cũng hỗ trợ cho nhà sản xuất trong việc phát triển sản phẩm, giáo dục và đào tạo, phát triển doanh nghiệp và cải tiến khâu tiếp thị, chia sẻ kiến thức và kỹ năng với các doanh nghiệp khác.

Cho đến nay, thị phần các sản phẩm kinh doanh bình đẳng vẫn còn hạn chế (giữa 1-3%, tuỳ theo sản phẩm). Ngoại lệ duy nhất là chuối. Ở Hà Lan, chuối được kinh doanh bình đẳng, còn gọi là chuối Oké, thị phần từ 7-8%. Nhược điểm quan trọng của sản phẩm kinh doanh bình đẳng là các doanh nghiệp kinh doanh bình đẳng bị hạn chế về ngân sách để thúc đẩy sản phẩm của họ. Kết quả là các sản phẩm kinh doanh bình đẳng không chiếm được vị trí nổi bật tại các siêu thị (trừ chuối Oké) và người tiêu dùng không được khuyến khích (không có động cơ) để mua sản phẩm đó. Giới doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ hơn trách nhiệm xã hội của họ nên tình hình có thể được cải thiện trong tương lai gần. Có khả năng là phần lớn giới doanh nghiệp sẽ áp dụng các nguyên tắc kinh doanh “bình đẳng” và sẽ có nhãn mác và hoạt động tiếp thị tương ứng.

Các hiệp hội và chương trình nhãn mác thương mại bình đẳng đang hoạt động ở EU:

Liên đoàn quốc tế về thương mại thay thế (IFAT) được thành lập năm 1989, IFAT là tổ chức liên kết hơn 70 các Tổ chức Thay đổi Thương mại (ATO) của hơn 30 quốc gia. Thông qua IFAT, tổ chức của các nhà sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và nông sản tại các nước đang phát triển và ATO của cả Bắc và Nam bán cầu liên kết lại với nhau cung áp dụng phương thức kinh doanh bình đẳng để thay thế cho tập quán và cơ cấu kinh doanh không bình đẳng. Cùng với chính phủ, các quốc gia và tổ chức thương mại quốc tế, IFAT bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất bị bóc lột và cung cấp dịch vụ thông tin cho các thành viên để tăng doanh số và tăng cường ích lợi của thương mại bình đẳng.

Hiệp hội thương mại bình đẳng EU (EFTA)

EFTA là hiệp hội các tổ chức kinh doanh bình đẳng của EU . Hiệp hội này được thành lập tháng giêng năm 1990 sau 10 năm hợp tác không chính thức. EFTA khuyến khích sự hợp tác thực tế giữa các thành viên, phát triển chính sách chung và cung cấp dịch vụ hỗ trợ chung cho các nhà sản xuất và quảng bá cho việc áp dụng các nguyên tắc kinh doanh bình đẳng trong thương mại ở EU . Thành viên EFTA nhập khẩu sản phẩm của hơn 550 nhà sản xuất ở 44 nước.

Transfair International

Là tổ chức được EFTA và Transfair Đức thành lập tháng 6 năm 1992, Transfair International là sáng kiến về nhãn mác thương mại bình đẳng được áp dụng ở một số nước EU và Nhật Bản. Transfair International hỗ trợ cho người tiêu dùng nhận biết các sản phẩm thương mại bình đẳng trên thị trường thông qua việc cung cấp và giám sát dấu hiệu Transfair. Dấu hiệu này được cung cấp cho các nhà kinh doanh mua hàng của các hợp tác xã tại các nước phát triển đã đăng ký và tuân thủ các tiêu chuẩn về thương mại bình đẳng. Các sản phẩm có dấu Transfair bao gồm cà phê, mật ong, cacao, đường và chè.

Tổ chức Max Havelaar: Năm 1988, Tổ chức Max Havelaar đã áp dụng con dấu “Chất lượng Max Havelaar” đối với cà phê ở thị trường Hà Lan. Ngày nay dấu này đã được áp dụng ở các nước EU khác. Các nhà chế biến cà phê muốn bán cà phê với dấu trên phải tuân thủ một số tiêu chí thương mại bình đẳng. Ngoài các nhà chế biến cà phê, Tổ chức Max Havelaar cũng hợp tác với các doanh nghiệp chào bán sôcôla, chè, mật ong và chuối.2.2 Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

